
THÔNG TIN THUỐC KHOA DƯỢC 2015 (cập nhật ngày 26/11) 

 
Nơi cập nhật những thông tin về thuốc hết và thuốc mới  

STT Tên thuốc Hoạt chất Hàm lượng 

Đường 

dùng/Dạng 

bào chế 

Đơn vị 

tính 
ghi chú 

I.THUỐC HẾT (thuốc hết cơ số, thuốc tạm hết) 

1 MYONAL 23/10/2015 

2 DOZOLTAC 10/07/2015 

3 STUGERON 10/05/2015 

4 CENPADOL 10/05/2015 

5 VITAMIN B1 B6 B12 25/9/2015 

6 VACOLAREN 25/9/2015 

II. THUỐC MỚI (thuốc thầu 2015, thuốc có lại ) 

1 Bisacodyl DHG Bisacodyl 5mg uống viên 26/11/2015 

2 Sorbitol Sorbitol 5g thuốc bột/cốm gói 26/11/2015 

3 Mezavitin Vincamin + Rutin 20mg + 40mg uống viên 24/11/2015 

4 Phagofi Natri montelukast 10mg uống viên 24/11/2015 

5 Brikorizin  Flunarizin 5mg uống viên 18/11/2015 

6 Acigmentin 625 Amoxicillin + Acid clavuclanic 500 mg + 125mg uống viên 16/11/2015 

7 Vinphacetam Piracetam 1g/5ml thuốc tiêm ống 5ml 11/11/2015 

8 Cammic tranexamic acid 500mg uống viên 

tránh nhầm lẫn 

với CAMMIC 

dạng tiêm 

9 Foracort Inhaler budesonid + formoterol 200mcg+6mcg xịt 
bình xịt 

120 liều 
11/11/2015 

10 Simvastatin simvastatin  10mg uống viên 11/11/2015 

11 Lahm 
Nhôm Hydroxyde+Magnesi 

Hydroxyde+Simethicone 

611,76mg + 800mg 

+ 80mg 

thuốc nước 

uống 
gói 15g 11/11/2015 

12 Savi Losartan Losartan 50mg uống viên 11/10/2015 

13 Tenoxicam Tenoxicam 20mg thuốc tiêm 

lọ bột 

20mg đi 

kèm với 

ống 

nước 

11/10/2015 



cất pha 

tiêm 

2ml 

14 Usarichcatrol Calcitriol 0,25 mcg uống viên 11/10/2015 

15 Givet 5 Natri montelukast 5mg uống viên 11/09/2015 

16 Singulair 4mg Natri montelukast 4mg uống 
thuốc 

bột/cốm 
11/09/2015 

 


